
Lớp: TADR_06.24_N1 Giảng viên: Mr.Đặng Võ Minh Kha

16/06/2024 21/06/2024 23/06/2024

1 501220495 Lý Vĩ An CD22CT9 Nam 24/01/2004 08040

2 501220187 Nguyễn Đức Anh CD22CT2 Nam 28/10/2004 07732

3 510210758 Trương Ngọc Ánh CD21DH2 Nữ 24/09/2003 08011

4 606220012 Lê Văn Bằng CL22CM1 Nam 12/03/2004 07976

5 507220305 Trần Lê Thái Bảo CD22QT1 Nam 18/03/2004 08047

6 501210849 Đỗ Thành Bil CD21CT9 Nam 01/01/2003 07848

7 501220267 Đoàn Quốc Bình CD22CT8 Nam 21/04/2004 08034

8 510220382 Trịnh Ngọc Châu CD22DH4 Nữ 09/05/2004 08008

9 501220694 Trương Văn Chiến CD22CT10 Nam 08/02/2004 07945

10 510220624 Phạm Hồng Chương CD22DH4 Nam 08/03/2002 07983

11 512220135 Nguyễn Thị Hồng Cúc CD22MK1 Nữ 16/08/2004 08114

12 501220139 Lê Hoàng Đức CD22CT2 Nam 19/09/1998 08027

13 501220647 Lê Huỳnh Đức CD22CT7 Nam 25/08/1999 08125

14 501220683 Phạm Thị Mỹ Dung CD22CT10 Nữ 28/06/2003 07999

15 510220475 Lê Phan Vũ Duy CD22DH1 Nam 21/03/2004 07953

16 801220064 Nguyễn Bảo Duy TC22TH1 Nam 24/12/2004 08084

17 512220159 Nguyễn Thị Kiều Duy CD22MK1 Nữ 03/08/2004 08059

18 506220148 Nguyễn Thanh Hà CD22CM1 Nam 23/11/2001 07918
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19 507220836 Trần Thị Thuý Hằng CD22QT1 Nữ 15/02/2004 08057

20 501220230 Huỳnh Thúc Hậu CD22CT4 Nam 10/02/2004 07980

21 510220611 Phạm Diệu Hiền CD22DH4 Nữ 12/12/2003 08018

22 501200025 Lương Trần Duy Hoàn CD20CT1 Nam 03/05/1995 07713

23 505210798 Cao Văn Hoàng CD21CM1 Nam 18/08/2002 08053

24 501220466 Mai Thanh Hoàng CD22CT6 Nam 27/09/2004 07982

25 506220168 Nguyễn Thành Hưng CD22CM1 Nam 02/03/2004 08107

26 506220575 Nguyễn Văn Hưng CD22CM1 Nam 23/03/2004 08110

27 501220439 Đặng Lâm Nhật Huy CD22CT6 Nam 26/06/2004 07671

28 507210138 Dương Văn Huy CD21QT1 Nam 21/09/2003 07934

29 601220007 Nguyễn Đức Huy CL22TM1 Nam 06/06/2003 08080

30 510220328 Huỳnh Thị Kim Huyên CD22DH2 Nữ 22/03/2004 08028

31 510220347 Huỳnh Thị Thu Huyền CD22DH1 Nữ 13/04/2004 07977

32 501210462 Phạm Thị Bích Huyền CD21CT9 Nữ 28/10/2003 08036

33 501220552 Nguyễn Thị Trúc Huỳnh CD22CT5 Nữ 09/01/2004 08020

34 501210864 Võ Triệu Minh Khánh CD21CT9 Nam 25/11/2001 07854

35 501220338 Vy Ngọc Khánh CD22LM1 Nam 14/05/2004 08009

36 510220510 Vũ Khiêm CD22DH2 Nam 05/07/1999 08078

37 501220582 Nguyễn Đình Khoa CD22CT5 Nam 15/10/2004 08021

38 507210612 Vũ Tuấn Kiệt CD21QT1 Nam 24/06/2003 07946

39 506220829 Nguyễn Ngọc Hoàng Kim CD22CM1 Nam 15/07/2004 08072

40 501220173 Đặng Quang Lợi CD22CT3 Nam 30/01/2003 08061

41 507210777 Nguyễn Tuyết Mai CD21QT1 Nữ 10/05/2003 07933

42 507220793 Nguyễn Xuân Mai CD22QT1 Nữ 11/02/2004 08066

43 507220721 Trần Thị Xuân Mai CD22QT1 Nữ 02/02/2004 08065

44 801220012 Ngô Thanh Mạnh TC22TH1 Nam 22/09/2007 08126

45 510220367 Huỳnh Công Minh CD22DH2 Nam 09/02/2001 07897



46 510210824 Ngô Phước Minh CD21DH2 Nam 01/08/2003 07849

47 801200016 Lương Trần Hoàn Mỹ TC20TH1 Nam 31/08/2004 07837

48 510220597 Đoàn Khương Giang Nam CD22DH4 Nam 27/09/2004 07984

49 501220728 Nguyễn Hoài Nam CD22CT7 Nam 12/04/2004 07706

50 506220059 Nguyễn Phương Nam CD22CM1 Nam 01/09/1998 08081

51 506220156 Võ Hiếu Nam CD22CM1 Nam 18/04/2004 08068



Lớp: TADR_06.24_N2 Giảng viên: Ms.Nguyễn Thị Mỹ Chi

16/06/2024 21/06/2024 23/06/2024

1 508220129 Ngô Kim Ngân CD22KT1 Nữ 16/01/2003 07636

2 506220578 Phan Thanh Nghĩa CD22CM1 Nam 23/12/2003 08069

3 506220163 Nguyễn Lê Khánh Nguyên CD22CM1 Nam 30/01/2004 08067

4 3007190237 Võ Lê Trung Nguyên CD19QT1 Nam 23/05/2001 08019

5 501220674 Huỳnh Thành Nhân CD22CT10 Nam 06/03/2004 07911

6 510220750 Trương Đại Nhân CD22DH4 Nam 13/02/2004 07961

7 513220660 Vũ Đặng Quỳnh Như CD22TD1 Nữ 21/09/2004 07993

8 514220325 Nguyễn Lê Quỳnh Nhung CD22CT4 Nữ 27/09/2004 07906

9 501220448 Lương Thoại Kiều Oanh CD22CT6 Nữ 20/03/2004 08000

10 501220313 Nguyễn Minh Phát CD22CT2 Nam 16/12/2004 08026

11 510220809 Phan Vinh Phú CD22DH4 Nam 18/02/2003 07987

12 501220662 Nguyễn Hoài Phước CD22CT10 Nam 27/01/2004 08030

13 507220446 Phạm Hoàng Phương CD22QT1 Nam 19/09/2004 08070

14 501220540 Nguyễn Văn Quân CD22CT5 Nam 02/06/2000 08003

15 501220400 Trương Minh Quân CD22CT8 Nam 06/01/2004 08033

16 514220164 Nguyễn Nhật Quang CD22LM1 Nam 09/01/2004 07889

17 801220006 Tôn Thất Quang TC22TH1 Nam 15/11/2007 08083

18 501220333 Lê Đình Quý CD22CT6 Nam 13/10/2004 07670
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19 606220017 Lê Tuấn Sang CL22CM1 Nam 25/05/2002 07975

20 507220823 Nguyễn Thanh Sang CD22QT1 Nam 28/08/2001 08063

21 510210732 Lê Minh Ngọc Sơn CD21DH2 Nam 30/10/1988 07822

22 507220625 Nguyễn Văn Tài CD22QT1 Nam 06/08/2004 08071

23 501220774 Nguyễn Tấn CD22CT7 Nam 03/08/2004 07815

24 504210238 Nguyễn Hữu Thắng CD21CM1 Nam 28/03/2003 08038

25 507220588 Trần Văn Thắng CD22QT1 Nam 26/03/2003 08073

26 510220370 Ngô Minh Thiện CD22DH1 Nam 03/09/2004 07978

27 510220264 Trần Quốc Thiện CD22DH3 Nam 01/05/2004 07931

28 506220621 Đỗ Tiến Thịnh CD22CM1 Nam 20/03/2003 08088

29 514220228 Nguyễn Phú Thịnh CD22CM1 Nam 13/07/2003 08082

30 501220195 Lê Minh Thông CD22CT6 Nam 07/03/2001 07981

31 506220008 Đỗ Cao Thức CD22CM1 Nam 10/06/1997 07924

32 501220237 Trần Duy Thức CD22CT2 Nam 16/11/2004 07955

33 601230024 Lê Nhật Tiến CL23CT4 Nam 04/10/2005 08127

34 501210202 Nguyễn Phước Tín CD21CM1 Nam 28/09/2003 07986

35 801210019 Nguyễn Quang Tín TC21TH1 Nam 26/06/2005 08111

36 510220681 Trần Minh Trí CD22DH4 Nam 02/11/2004 07963

37 501220449 Trịnh Thanh Trí CD22CT6 Nam 17/03/2004 08037

38 513220705 Nguyễn Thị Ngọc Trinh CD22TD1 Nữ 19/11/2004 07971

39 510220606 Ngô Võ Thanh Trương CD22DH4 Nam 15/04/2004 07962

40 501200221 Cao Sơn Trường CD20CT6 Nam 21/02/2002 07828

41 501220182 Chu Thị Cẩm Tú CD22CT4 Nữ 11/10/2004 07997

42 513220193 Hồ Công Tuân CD22TD1 Nam 06/12/2004 08085

43 510210846 Hồ Minh Tuấn CD21DH2 Nam 09/07/2000 08095

44 510210110 Võ Anh Tuấn CD21DH2 Nam 19/10/2003 08010

45 507220524 Nguyễn Phạm Minh Tường CD22QT1 Nam 18/09/2004 08046



46 513220346 Nguyễn Thị Tú Uyên CD22TD1 Nữ 02/02/2004 08013

47 501220312 Nguyễn Thành Việt CD22CT6 Nam 29/10/2004 08115

48 501220213 Nguyễn Hoài Vy CD22CT2 Nam 10/12/2004 07952

49 501220215 Nguyễn Thị Thảo Vy CD22CT6 Nữ 25/01/2004 08025

50 507220702 Thái Phương Vy CD22QT1 Nữ 29/02/2004 08058

51 506220695 Nguyễn Đăng Yên CD22CM1 Nam 02/07/2004 08109


